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VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI 

 
1.CƠ QUAN NHÀ NƯỚC PHẢI CHỦ 
ĐỘNG CÔNG KHAI XIN LỖI KHI GÂY 
OAN SAI 

Ngày 20/6/2017, Quốc hội 
thông qua Luật trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước số 
10/2017/QH14. 

 Theo đó, những người có quyền 
yêu cầu Nhà nước bồi thường bao 
gồm: người bị thiệt hại; người thừa kế 
của người bị thiệt hại trong trường 
hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế 
thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị 
thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người 
đại diện theo pháp luật của người bị 
thiệt hại thuộc trường hợp phải có 
người đại diện theo pháp luật theo quy 
định của Bộ luật Dân sự; cá nhân, 
pháp nhân được những người quy 
định theo quy định của Luật này ủy 
quyền thực hiện quyền yêu cầu bồi 
thường. 

 Nhà nước có trách nhiệm bồi 
thường khi có đủ các căn cứ sau: có 
một trong các căn cứ xác định hành vi 
trái pháp luật của người thi hành công 
vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường 
tương ứng quy định; có thiệt hại thực 
tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi 
trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
theo quy định; có mối quan hệ nhân 
quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi 
gây thiệt hại. 

 Cơ quan trực tiếp quản lý người 
thi hành công vụ gây thiệt hại sẽ phải 
chủ động thông báo bằng văn bản cho 
người bị thiệt hại về việc Nhà nước tổ 
chức thực hiện phục hồi danh dự bằng 

hình thức trực tiếp xin lỗi và cải chính 
công khai tại nơi cư trú hoặc đăng báo 
xin lỗi và cải chính công khai trong 
các trường hợp: người bị thiệt hại 
trong hoạt động tố tụng hình sự, công 
chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc 
trái pháp luật, người bị áp dụng các 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 
buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc trái 
pháp luật thì được phục hồi danh 
dự. Trường hợp người bị thiệt hại 
đồng ý với nội dung trong thông báo 
thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt hại thực hiện 
phục hồi danh dự theo quy định. 
Trường hợp người bị thiệt hại không 
đồng ý với nội dung trong thông báo 
thì có ý kiến đề nghị cụ thể về nội 
dung đó để cơ quan trực tiếp quản lý 
người thi hành công vụ gây thiệt hại 
có cơ sở thực hiện phục hồi danh dự. 
Trường hợp người bị thiệt hại chết thì 
cơ quan trực tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt hại thực hiện 
việc đăng báo xin lỗi và cải chính 
công khai theo quy định. 

 Các thiệt hại Nhà nước không 
bồi thường bao gồm: thiệt hại xảy ra 
hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt 
hại; thiệt hại xảy ra một cách khách 
quan không thể lường trước được và 
không thể khắc phục được mặc dù 
người thi hành công vụ đã áp dụng 
mọi biện pháp cần thiết và trong khả 
năng cho phép; thiệt hại xảy ra trong 
hoàn cảnh người thi hành công vụ 
muốn tránh một nguy cơ đang thực tế 
đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, 
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quyền, lợi ích hợp pháp của người bị 
thiệt hại hoặc của người khác mà 
không còn cách nào khác là phải có 
hành động gây ra một thiệt hại nhỏ 
hơn thiệt hại cần ngăn chặn, trừ 
trường hợp thiệt hại xảy ra do vượt 
quá yêu cầu của tình thế cấp thiết thì 
thiệt hại được bồi thường là phần thiệt 
hại do vượt quá yêu cầu của tình thế 
cấp thiết. 

 Nhà nước có trách nhiệm bố trí 
một khoản kinh phí trong ngân sách 
nhà nước để thực hiện trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước. Kinh phí bồi 
thường bao gồm: tiền chi trả cho 
người bị thiệt hại; chi phí cho việc 
định giá tài sản, giám định thiệt hại. 
Cơ quan giải quyết bồi thường sẽ 
không thu các khoản án phí, lệ phí và 
các loại phí khác đối với nội dung yêu 
cầu bồi thường thuộc phạm vi trách 
nhiệm bồi thường của Nhà nước theo 
quy định. Người bị thiệt hại không 
phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế 
thu nhập doanh nghiệp đối với sốtiền 
bồi thường được nhận. 

 Luật này có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/7/2018. 

2. NGƯỜI BÀO CHỮA SẼ KHÔNG 
PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 
VỀ TỘI KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM 

Ngày 20/6/2017, Quốc hội 
thông qua Bộ luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật hình sự số 
100/2015/QH14 có nội dung mới sau: 

 Người không tố giác là người 
bào chữa thì sẽ không phải chịu trách 
nhiệm hình sự về tội không tố giác tội 
phạm, trừ các tội xâm phạm an ninh 
quốc gia hoặc tội khác là tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng do chính người mà 
mình bào chữa đang chuẩn bị, đang 
thực hiện hoặc đã thực hiện mà người 
bào chữa biết rõ khi thực hiện việc 
bào chữa. 

 Về khung hình phạt, Bộ Luật 
sửa đổi theo hướng tăng nặng các hình 
phạt đối với một số tội danh. Cụ thể 
như: tội cố ý gây thương tích hoặc gây 
tổn hại cho sức khỏe của người khác, 
hành vi phạm tội 02 lần trở lên hoặc 
tái phạm nguy hiểm sẽ bị áp dụng 
hình phạt tù từ 02 -06 năm thay vì chỉ 
bị cải tạo không giam giữ đến 03 năm 
hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm 
như quy định trước đây; tội tổ chức 
đua xe trái phép, người có hành vi tổ 
chức đua xe trái phép cho từ 10 xe 
tham gia trở lên hoặc tổ chức cùng lúc 
02 cuộc đua xe trở lên; Tổ chức cá 
cược; Tổ chức đua xe nơi tập trung 
đông dân cư; tháo dỡ các thiết bị an 
toàn ra khỏi phương tiện đua… bị 
phạt tù từ 04 - 10 năm, thay vì từ 03 - 
07 năm như quy định trước đây. 

Nhằm xử lý hình sự hành vi 
kinh doanh đa cấp trái phép, tránh để 
xảy ra hậu quả rồi mới xử lý về tội lừa 
đảo chiếm đoạt tài sản đối với các vụ 
án liên quan đến kinh doanh đa cấp, 
Bộ luật đã bổ sung thêm quy định về 
tội vi phạm quy định về kinh doanh 
theo phương thức đa cấp. Theo đó, 
người nào tổ chức hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp mà 
không có giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động bán hàng đa cấp hoặc 
không đúng với nội dung giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa 
cấp thì bị phạt. Hình phạt cao nhất lên 
đến 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù. Luật 
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cũng quy định chi tiết về hành vi và 
định lượng cụ thể về hậu quả gây ô 
nhiễm môi trường trên cơ sở đề xuất 
của các cơ quan quản lý nhà nước 
chuyên ngành. 

Bộ luật có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01/01/2018. 

3. MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG TRỢ GIÚP 
PHÁP LÝ 

Ngày 20/6/2017, Quốc hội 
thông qua Luật trợ giúp pháp lý số 
11/2017/QH14. 

Theo đó, Luật trợ giúp pháp lý 
quy định người được trợ giúp pháp lý 
gồm: Người có công với cách mạng; 
Người thuộc hộ nghèo; Trẻ em; Người 
dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn; Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi 
đến dưới 18 tuổi; Người bị buộc tội 
thuộc hộ cận nghèo; Người thuộc một 
trong các trường hợp sau đây có khó 
khăn về tài chính: a) Cha đẻ, mẹ đẻ, 
vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có 
công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; 
b) Người nhiễm chất độc da cam; c) 
Người cao tuổi; d) Người khuyết tật; 
đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 
tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; e) 
Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia 
đình; g) Nạn nhân của hành vi mua 
bán người theo quy định của Luật 
Phòng, chống mua bán người; h) 
Người nhiễm HIV.  

Người được trợ giúp pháp lý có 
quyền khiếu nại đối với các hành vi 
của tổ chức và người thực hiện trợ 
giúp pháp lý khi có căn cứ cho rằng 
hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm 
quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi 

từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý, 
không thực hiện trợ giúp pháp lý; thực 
hiện trợ giúp pháp lý không đúng 
pháp luật; thay đổi người thực hiện trợ 
giúp pháp lý không đúng pháp luật. 

Thực hiện trợ giúp pháp lý gồm 
các tổ chức: Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý Nhà nước và tổ chức tham gia trợ 
giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp 
pháp lý được bảo đảm thực hiện trợ 
giúp pháp lý độc lập, không bị đe dọa, 
cản trở, sách nhiễu hoặc can thiệp trái 
pháp luật; được bồi dưỡng về chuyên 
môn, nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp 
pháp lý. Khi thực hiện trợ giúp pháp 
lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý 
phải tận tâm, tuân thủ các nguyên tắc 
hoạt động giúp pháp lý, nghiên cứu 
đầy đủ, toàn diện giấy tờ, tài liệu có 
trong hồ sơ vụ việc liên quan đến yêu 
cầu trợ giúp pháp lý, các tinhd tiết của 
vụ việc và các quy định của pháp luật 
có liên quan. Trợ giúp viên pháp lý, 
luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý 
tham gia tố tụng với tư cách là người 
bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp cho người được trợ 
giúp pháp lý theo quy định của Luật 
này và pháp luật về tố tụng. 

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm 
trước Chính phủ thống nhất thực hiện 
quản lý Nhà nước về trợ giúp pháp lý. 
Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp 
trong việc quản lý Nhà nước và tổ 
chức thực hiện trợ giúp pháp lý. 
UBND cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình thực hiện 
quản lý Nhà nước về trợ giúp pháp lý 
tại địa phương; bảo đảm số lượng 
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người làm việc, kinh phí, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị làm việc cho Trung 
tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; thực 
hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, kỷ luật 

và xử lý vi phạm về trợ giúp pháp lý 
trong phạm vi địa phương. 

Bộ luật có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 01/01/2018. 

 

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1. NHÀ TRƯỜNG CẦN ĐẢM BẢO BÍ 
MẬT ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ CỦA 
NGƯỜI HỌC 

Đây là một trong những trách 
nhiệm của nhà trường được quy định 
tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 
17/7/2027 quy định về môi trường 
giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 
thiện, phòng, chống bạo lực học 
đường. 

 Theo đó, Nghị định áp dụng đối 
với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ 
sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục 
thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp, trường chuyên biệt, cơ sở giáo 
dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc 
liên kết đào tạo với nước ngoài tại 
Việt Nam (gọi chung là cơ sở giáo 
dục),  lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, 
lớp tin học, lớp dạy kỹ năng, lớp dạy 
năng khiếu, lớp dạy văn hóa, lớp dành 
cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn 
hoặc có hoàn cảnh đặc biệt không 
được đi học ở nhà trường (gọi chung 
là lớp độc lập) có người học dưới 18 
tuổi; các cơ quan, tổ chức và cá nhân 
có liên quan. 

Trường học và các lớp học độc 
lập phải thường xuyên trao đổi thông 
tin với gia đình người học và cộng 
đồng trong việc bảo đảm an toàn tính 
mạng, nhân phẩm, danh dự và bí mật 

đời sống riêng tư của người học; thiết 
lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, 
đường dây nóng và các hình thức khác 
để tiếp nhận, xử lý các thông tin của 
người học và bảo mật cho người cung 
cấp thông tin; xây dựng, công khai và 
thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng 
xử văn hóa trong cơ sở giáo dục có sự 
tham gia của người học; tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt 
động giáo dục kỹ năng sống, hoạt 
động ngoài giờ chính khóa, hoạt động 
xã hội, từ thiện vì cộng đồng, hoạt 
động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể 
thao an toàn, lành mạnh, thân thiện, 
bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặc 
điểm sinh lý, tâm lý của người học.  

Các tài liệu, học liệu giảng dạy 
và học tập trong trường phải phù hợp 
với mục tiêu, nội dung chương trình 
giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính 
sư phạm, tính nhân văn và tính thẩm 
mỹ; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý 
của người học; không chứa đựng các 
yếu tố kích động bạo lực, khiêu dâm; 
không trái với văn hóa, lịch sử Việt 
Nam; không có định kiến giới, phân 
biệt đối xử; tài liệu học về giáo dục 
đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo 
dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo 
dục giới tính, phòng chống tai nạn 
thương tích, phòng chống xâm hại. 
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Tuyên truyền, phổ biến nâng 
cao nhận thức của người học, cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ 
sở giáo dục, gia đình người học và 
cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu 
quả của bạo lực học đường, ngăn ngừa 
và can thiệp kịp thời đối với các hành 
vi bạo lực học đường; trang bị kỹ 
năng về phòng, chống xâm hại người 
học; phòng, chống bạo lực học đường, 
bạo lực trẻ em trên môi trường mạng.  

Khi xảy ra bạo lực học đường, 
các nhà trường cần thực hiện ngay các 
biện pháp trợ giúp, chăm sóc ý tế, tư 
vấn đối với người học bị bạo lực, 
đồng thời thông báo kịp thời với gia 
đình người học để phối hợp xử 
lý.Trường hợp vụ việc vượt quá khả 
năng giải quyết của cơ sở giáo dục thì 
thông báo kịp thời với cơ quan công 
an, chính quyền địa phương và các cơ 
quan liên quan để phối hợp xử lý theo 
quy định của pháp luật. 

 Nghị định có hiệu lực thi hành 
kể từ 05/9/2017. 

2. CHỨC NĂNG, CƠ CẨU TỔ CHỨC 
CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU 
LỊCH 

Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban 
hành Nghị định số 79/2017/NĐ-CP 
quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ). 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch là cơ quan của Chính phủ, thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về 
văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và 
du lịch trong phạm vi cả nước; quản 
lý nhà nước các dịch vụ công trong 
ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ. Cơ cấu tổ chức gồm 
26 đơn vị, trong đó có 21 đơn vị hành 
chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước và 05 đơn vị 
sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ. 

 Bộ có nhiệm vụ trình Chính 
phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết 
của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự 
thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội; dự thảo nghị định của 
Chính phủ theo chương trình, kế 
hoạch xây dựng pháp luật hàng năm 
của Bộ đã được phê duyệt và các nghị 
quyết, dự án, đề án; trình Thủ tướng 
Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, 
hàng năm và các chương trình, dự án 
công trình quan trọng quốc gia về 
ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ; dự thảo quyết định, 
chỉ thị và các văn bản khác về ngành; 
ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị 
và các văn bản khác về quản lý nhà 
nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ... 

 Về di sản văn hóa, Bộ có nhiệm 
vụ cấp, thu hồi giấy phép biểu diễn, tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 
thời trang; thi người đẹp và người 
mẫu; lưu hành, kinh soanh bản ghi 
âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 
theo quy định của pháp luật... 

 Về điện ảnh, Bộ có nhiệm vụ tổ 
chức liên hoan phim quốc gia và quốc 
tế tại Việt Nam; chấp thuận tổ chức 
liên hoan phim chuyên ngành, chuyên 
đề, những ngày phim nước ngoài tại 
Việt Nam và những ngày phim Việt 
Nam ở nước ngoài; quản lý việc lưu 



Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
 

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới      Số 28  ngày  24/7/2017  trang  7/11     

 

chiểu, lưu trữ phim và các tư liệu, 
hình ảnh động được sản xuất trong 
nước được phổ biến, phát hành tại 
Việt Nam; cấp, thu hồi giấy phép 
trong lĩnh vực điện ảnh theo quy định 
của pháp luật... 

 Về quyền tác giả, quyền liên 
quan, Bộ có nhiệm vụ hướng dẫn việc 
cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng 
và đảm bảo quyền tác giả đối với tác 
phẩm, quyền liên quan đối với cuộc 
biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng; quản lý, khai 
thác các quyền tác giả đối với tác 

phẩm, quyền liên quan đối với cuộc 
biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng thuộc về sở 
hữu Nhà nước; quản lý hoạt động cấp, 
cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy 
chứng nhận đăng ký quyền tác giả, 
Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên 
quan; quản lý hoạt động giám định về 
quyền tác giả, quyền liên quan; hoạt 
động đại diện, tư vấn, dịch vụ quyền 
tác giả, quyền liên quan... 

Nghị định có hiệu lực thi hành 
kể từ 17/7/2017. 

 

VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 
6. HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH DỰ 
TOÁN NSNN GIAI ĐOẠN 2018-2020 

Năm 2018 là năm bản lề thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc thực 
hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài 
chính - ngân sách giai đoạn 2016-
2020. Do đó, ngày 19/7/2017, Bộ Tài 
chính đã ban hành Thông tư số 
71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây 
dựng dự toán ngân sách nhà nước 
(NSNN) năm 2008 và kế hoạch tài 
chính - NSNN 03 năm 2018-2020. 

 Theo đó, dự toán NSNN năm 
2018 được xây dựng theo đúng quy 
định của Luật NSNN và các văn bản 
hướng dẫn Luật về quy trình, thời hạn, 
thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính 
toán, giải trình; đảm bảo phù hợp với 

mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-
2020, Kế hoạch tài chính 05 năm quốc 
gia giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-
2020 đã được Quốc hội thông qua; 
phù hợp với định hướng phát triển và 
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 
2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ. 

 Việc xây dựng dự toán thu, chi 
NSNN năm 2018 phải theo đúng các 
quy định của pháp luật về thu, chi và 
quản lý thu, chi ngân sách; trên cơ sở 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ dự toán NSNN; quán triệt chủ 
trương triệt để tiết kiệm, chống lãng 
phí ngay từ khâu lập dự toán. 

 Các bộ, cơ quan trung ương và 
các địa phương trên cơ sở đánh giá 
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 
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tế - xã hội năm 2017, bám sát các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2018 và giai đoạn 2016-2020 
của ngành, lĩnh vực và địa phương, kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020 để xác định nhiệm vụ 
trọng tâm, quan trọng thực hiện trong 
năm 2018; chủ động sắp xếp thứ tự ưu 
tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp 
thiết, khả năng triển khai các nhiệm 
vụ, chương trình, dự án, đề án đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ 
sở nguồn NSNN được phân bổ và các 
nguồn huy động hợp pháp khác. 

 Việc lập, báo cáo, tổng hợp và 
trình kế hoạch tài chính - NSNN 03 
năm 2018-2020 được tiến hành đồng 
thời với quá trình lập dự toán NSNN 
năm 2018, sử dụng số dự kiến dự toán 
thu, chi NSNN năm 2018 làm cơ sở 
xác định kế hoạch thu, chi NSNN cho 

02 năm 2019 và năm 2020. Các mục 
tiêu, nhiệm vụ về thu, chi, bội chi và 
vay nợ từng năm trong giai đoạn kế 
hoạch 2018-2020 cần bám sát mục 
tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 05 năm 2016-2020, kế 
hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai 
đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016-2020 
đã được cấp có thẩm quyền quyết định 
và phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ 
chủ yếu của bộ, cơ quan, đơn vị trong 
giai đoạn 03 năm kế hoạch; đảm bảo 
nguyên tắc chỉ ban hành chính sách 
chi thực sự cần thiết và có nguồn lực 
đảm bảo, không ban hành các chính 
sách thu làm giảm thu ngân sách, trừ 
các chính sách thu phải thực hiện theo 
các cam kết hội nhập. 

Thông tư có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 25/8/2017. 

 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG 
LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

 

Bộ Nội vụ hiện đang tổ chức 
lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ 
chức, người dân trong và ngoài nước 
đối với Dự thảo Nghị định quy định 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực tín 
ngưỡng, tôn giáo. 

Theo đó, mức phạt tiền tối đa 
trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo là 
30.000.000 đồng đối với cá nhân và 
60.000.000 đồng đối với tổ chức. Đối 
với cùng một hành vi vi phạm hành 
chính mức phạt tiền đối với cá nhân 
bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ 
chức.  

 Cụ thể, đối với các hành vi vi 
phạm trong việc thực hiện quyền tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo, sẽ phạt cảnh cáo 
đối với một trong các hành vi: kỳ thị, 
phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, 
tôn giáo; mua chuộc người khác theo 
hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo. 
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 
2.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi:Vi phạm có tổ chức; dùng vũ 
lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn 
khác ép buộc, cản trở người khác thực 
hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn 
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giáo nào. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng 
đến 3.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi: Lợi dụng quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo xâm phạm hoặc lôi 
kéo, kích động người khác xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân; lợi 
dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
để bịa đặt, xuyên tạc dưới mọi hình 
thức nhằm chống lại Nhà nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 Đối với hành vi tổ chức lễ hội 
tín ngưỡng định kỳ nhưng không 
thông báo đến cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định sẽ bị phạt 
tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi: tổ chức lễ hội tín ngưỡng 
lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi 
phục sau thời gian gián đoạn hoặc lễ 
hội tín ngưỡng định kỳ nhưng có thay 
đổi về quy mô, nội dung, thời gian, 
địa điểm mà không đăng ký với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị 
phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
15.000.000 đồng. Đối với một trong 
các hành vi: tổ chức lễ hội tín ngưỡng 
định kỳ, lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ 
hội tín ngưỡng được khôi phục sau 
thời gian gián đoạn hoặc lễ hội tín 
ngưỡng định kỳ nhưng có thay đổi về 

quy mô, nội dung, thời gian, địa điểm 
mà không được sự chấp thuận của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; tổ 
chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ, lễ hội 
tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng 
được khôi phục sau thời gian gián 
đoạn hoặc lễ hội tín ngưỡng định kỳ 
nhưng có thay đổi về quy mô, nội 
dung, thời gian, địa điểm gây ảnh 
hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội. sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng. Trong 
trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái 
phạm một trong các hành vi này, mức 
phạt sẽ lên đến từ 20.000.000 đồng 
đến 30.000.000 đồng 

Bên cạnh các hình thức phạt 
cảnh cáo, phạt tiền, còn áp dụng các 
hình thức xử phạt bổ sung như: đình 
chỉ hoạt động tôn giáo từ 12 tháng đến 
24 tháng đối với chức sắc, chức việc, 
nhà tu hành trong trường hợp vi phạm 
nhiều lần hoặc tái phạm một trong các 
hành vi quy định; tùy theo mức độ vi 
phạm có thể bị áp dụng hình thức xử 
phạt trục xuất khỏi nước CHXHCN 
Việt Nam đối với người nước ngoài 
có hành vi vi phạm. 

Dự kiến Nghị định có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01/6/2018. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 

1.Hỏi: Hành vi nghiêm cấm và xử lý 
vi phạm về phí và lệ phí?  

*Trả lời: Điều 16 Luật phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13 ban hành ngày 
25/11/2015, và có hiệu lực từ ngày 

01/01/2017 quy định hành vi nghiêm 
cấm và xử lý vi phạm sau đây: 

1.Các hành vi nghiêm cấm bao gồm: 
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a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân tự 
đặt và thu các loại phí, lệ phí; 

b) Thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản 
thu phí, lệ phí trái với quy định của 
pháp luật. 

2. Trường hợp vi phạm các quy định 
của pháp luật về phí, lệ phí thì tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Hỏi: Quy định về miễn, giảm phí, lệ 
phí? 

*Trả lời: Điều 10 Luật phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13 ban hành ngày 
25/11/2015, và có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017 quy định về miễn, giảm 
phí, lệ phí như sau: 

1. Các đối tượng thuộc diện miễn, 
giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ 
nghèo, người cao tuổi, người khuyết 
tật, người có công với cách mạng, 
đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn và một số đối tượng đặc biệt 
theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 
định cụ thể đối tượng được miễn, 
giảm án phí và lệ phí tòa án. 

3. Chính phủ quy định cụ thể đối 
tượng được miễn, giảm đối với từng 
khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể đối 
tượng được miễn, giảm đối với từng 
khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. 

3. Hỏi: Kê khai, nộp phí, lệ phí được 
quy định như thế nào? 

*Trả lời: Điều 11 Luật phí và lệ phí 
số 97/2015/QH13 ban hành ngày 
25/11/2015, và có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017 quy định việc kê khai, nộp 
phí, lệ phí như sau: 

1. Phí, lệ phí theo quy định tại Luật 
này là khoản thu thuộc ngân sách nhà 
nước, không chịu thuế. 

2. Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê 
khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, 
năm hoặc theo từng lần phát sinh. 

3. Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp 
phí, lệ phí cho cơ quan thu hoặc Kho 
bạc nhà nước bằng các hình thức: nộp 
trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua 
tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ và 
hình thức khác theo quy định của 
pháp luật. 

4. Phí, lệ phí thu tại Việt Nam bằng 
đồng Việt Nam, trừ trường hợp pháp 
luật quy định được thu phí, lệ phí 
bằng ngoại tệ. Phí, lệ phí thu ở nước 
ngoài được thu bằng tiền của nước sở 
tại hoặc bằng ngoại tệ tự do chuyển 
đổi. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều 
này. 

4. Hỏi: Trách nhiệm của tổ chức thu 
phí, lệ phí? 

*Trả lời: Điều 14 Luật phí và lệ phí số 
97/2015/QH13 ban hành ngày 
25/11/2015, và có hiệu lực từ ngày 
01/01/2017 quy định như sau: 

1. Niêm yết công khai tại địa điểm thu 
và công khai trên trang thông tin điện 
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tử của tổ chức thu phí, lệ phí về tên 
phí, lệ phí, mức thu, phương thức thu, 
đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản 
quy định thu phí, lệ phí. 

2. Lập và cấp chứng từ cho người nộp 
phí, lệ phí theo quy định của pháp 
luật. 

3. Thực hiện chế độ kế toán; định kỳ 
báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng 
phí, lệ phí; thực hiện chế độ công khai 
tài chính theo quy định của pháp luật. 

4. Hạch toán riêng từng loại phí, lệ 
phí. 

5. Báo cáo tình hình thu, nộp, quản lý, 
sử dụng phí, lệ phí./. 


